ĐỀ 12
A YÊU CẦU
Ôn luyện kiến thức, kĩ năng và phát triển năng lực về: 
• Tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của phép cộng, quan hệ giữa phép cộng và phép trừ.
• Giải các bài toán liên quan đến tìm hai số biết tổng và hiệu của hai số đó.
B ĐỂ ÔN LUYỆN
1. Nối hai biểu thức có giá trị bằng nhau.
	352 + 120 + 80
	50 +25+75
	80+32 + 200



	80+ 200 + 32
	120 +352 + 80
	75 +25+ 50


2. Tính bằng cách thuận tiện.
a) 47 +75 +25	b) 527+79+ 473	c) 22+ 24+ 26 + 28	d) 73+281 +27 + 719
3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng
Bác Vân đem 500 000 đồng đi chợ. Bác mua thịt hết 142 000 đồng, mua hoa quả hết 75 000 đồng và mua các vật dụng khác hết 58 000 đồng. Hỏi bác Vân còn lại bao nhiêu tiền?
A. 283 000 đồng			B. 225 000 đồng
C. 300 000 đồng 			D. 250 đồng
4. Cho biết x + 328 = 640 và 640 + y = 1000. Không tìm x và y, em viết ngay giá trị của các biểu thức sau:
a) x + 328 + y 	b) 328 + x + y 	c) x + 328 +640+ y 	d) 328+ x + y + 640 
5. Tính giá trị của biểu thức.
45 +46 +47 +48 +49 + 50 +51 +52 +53 +54 + 55
6. a) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. 
Hai số chẵn liên tiếp có tổng bằng 150. Hai số đó là:
A. 70 và 80		B. 76 và 78		C. 74 và 76		D. 64 và 66
b) Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.
Hai số lẻ liên tiếp có tổng bằng 200. Số bé là………... Số lớn là…………..
7. Khi bố 32 tuổi thì Nam 5 tuổi. Hiện nay, tổng số tuổi của hai bố con Nam là 53. Tính tuổi của Nam hiện nay.
8. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. 
Một hình chữ nhật có chu vi là 100 cm và chiều dài hơn chiều rộng 10 cm. Diện tích hình chữ nhật đó là: 
A. 2 475 cm²	B. 1238 cm²		C. 600 cm²		D. 1200 cm²
9. Hai thùng đựng tất cả 200 quả cam. Rô-bốt chuyển 20 quả cam từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai thì lúc này, thùng thứ hai có nhiều hơn thùng thứ nhất 10 quả cam. Hỏi ban đầu mỗi thùng có bao nhiêu quả cam?
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